
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 02/01/2025 đến ngày 03/01/2025  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Người 

nhận 

hồ sơ 

Thô

ng 

tin 

địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

250102-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N KHẮC 

TÀI 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987239176 02/01/2025 

09:28:20 

03/01/2025 

09:28:00 

02/01/2025 

10:39:50 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

2 H56.26.24-

250102-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ VIẾT 

PHAN 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0389911362 02/01/2025 

09:28:40 

03/01/2025 

09:28:00 

02/01/2025 

10:42:53 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



3 H56.26.24-

250102-0004 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hưởng 

trợ cấp xã 

hội hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh phí 

chăm sóc, 

nuôi dưỡng 

hàng tháng 

 LÊ THỊ 

THANH 

thôn Khang 

Thọ Hưng, 

xã Hoằng 

Đức, huyện 

Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973664830 02/01/2025 

10:13:16 

24/02/2025 

10:13:00 

   Lê 

Nguyê

n 

Chung 

 

4 H56.26.24-

250102-0003 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hưởng 

trợ cấp xã 

hội hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh phí 

chăm sóc, 

nuôi dưỡng 

hàng tháng 

 HOÀNG 

THỊ LÀ 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0356149131 02/01/2025 

10:25:00 

24/02/2025 

10:24:59 

   Lê 

Nguyê

n 

Chung 

 

5 H56.26.24-

250102-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 Lê bá 

mạnh  

Hoằng đức 

hoằng hoá 

thanh hoá, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0358847183 02/01/2025 

10:45:52 

03/01/2025 

10:45:00 

02/01/2025 

19:20:25 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

6 H56.26.24-

250102-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

QUYẾT 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358847183 02/01/2025 

10:46:09 

03/01/2025 

10:46:00 

02/01/2025 

19:12:54 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

7 H56.26.24-

250102-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

 HOÀNG 

THỊ LÀ 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0356149131 02/01/2025 

10:55:50 

03/01/2025 

10:54:59 

02/01/2025 

11:24:39 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

8 H56.26.24-

250102-0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

LAN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0838242676 02/01/2025 

11:13:03 

03/01/2025 

11:13:00 

03/01/2025 

09:54:08 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

9 H56.26.24-

250102-0010 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ VIẾT 

VINH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975187797 02/01/2025 

15:34:30 

03/01/2025 

15:33:59 

03/01/2025 

09:53:57 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

10 H56.26.24-

250102-0009 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BẢO 

QUỲNH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0346573729 03/01/2025 

09:15:33 

06/01/2025 

09:15:00 

03/01/2025 

23:16:42 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



11 H56.26.24-

250103-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

TRỌNG 

TÀI 

34/3C/26 

Bắc Sơn, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986486083 03/01/2025 

10:45:14 

06/01/2025 

10:45:00 

03/01/2025 

23:14:27 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

12 H56.26.24-

250103-0001 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ 

CHÂU 

LONG 

THÔN 

KHANG 

THỌ HƯNG 

0352254392 03/01/2025 

10:46:18 

06/01/2025 

10:46:00 

03/01/2025 

23:09:02 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

13 H56.26.24-

250103-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 HỒ THỊ 

TÂM 

Số nhà 

2/10/6/313 

Đường Lĩnh 

Nam, Tổ 15, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0983540465 03/01/2025 

14:56:21 

06/01/2025 

14:56:00 

03/01/2025 

16:03:38 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

14 H56.26.24-

250103-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGÔ 

VĂN 

KIÊN 

Phòng 207,  

CT2, Chung 

cư Hoàng 

Long phường 

Tào Xuyên, 

TP Thanh 

Hóa., Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978863223 03/01/2025 

15:49:58 

06/01/2025 

15:48:59 

03/01/2025 

16:03:26 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

 


